
HK
đóng 

HP

1 19511CK0164 Hoàng Đình Vương CT19CK1 9.1 Xuất sắc 93 Xuất sắc Xuất sắc 7 7 035200001280 0111141766 Đông Á 2.016.000 

2 19511CK0133 Trần Quốc Tuấn CT19CK1 8.6 Giỏi 94 Xuất sắc Giỏi 7 7 079204029476 0111183468 Đông Á 1.848.000 

3 19511CK0003 Phạm Thế Viển CT19CK1 8.2 Giỏi 95 Xuất sắc Giỏi 9 9 285789140 0111161848 Đông Á 2.376.000 

4 19511OT0005 Huỳnh Hữu Lễ CT19OT1 8.9 Giỏi 100 Xuất sắc Giỏi 9 9 352701570 0111141674 Đông Á 2.376.000 

5 19511OT0329

Trần Trương 

Trường Tuấn CT19OT2 8.5 Giỏi 100 Xuất sắc Giỏi 11 11 366355815 0111141870 Đông Á 2.904.000 

6 19511DK0186 Đặng Ngọc Mẫn CT19DK1 8.3 Giỏi 95 Xuất sắc Giỏi 9 9 285676101 0111161932 Đông Á 2.376.000 

7 19511QN0252

Nguyễn Trần Thị 

Mai Linh CT19DN1 8.5 Giỏi 89 Tốt Giỏi 4 4 079304004066 0111141828 Đông Á 1.056.000 

8 19511QN0435 Bùi Khắc Anh CT19DN1 8.1 Giỏi 99 Xuất sắc Giỏi 11 11 022204001737 0111141924 Đông Á 2.904.000 

9 19311DD0322 Lê Thành Trung CT19DD1 9.0 Xuất sắc 94 Xuất sắc Xuất sắc 8 8 264458983 0111141865 Đông Á 2.304.000 

10 19511DD0449 Trần Huỳnh Như CT19DD1 9.0 Xuất sắc 90 Xuất sắc Xuất sắc 8 8 321482125 0107888460 Đông Á 2.304.000 

11 19511DD0031 Nguyễn Văn Hiếu CT19DD1 8.8 Giỏi 94 Xuất sắc Giỏi 8 8 215471584 0111141691 Đông Á 2.112.000 

12 19511DD0350 Phạm Cao Cường CT19DD1 8.7 Giỏi 98 Xuất sắc Giỏi 9 9 044203000014 0111161965 Đông Á 2.376.000 

13 19511DD0042 Huỳnh Hữu Nghĩa CT19DD1 8.5 Giỏi 99 Xuất sắc Giỏi 9 9 025403364 0111141699 Đông Á 2.376.000 

14 19511QS0094 Trần Hiền Thục Đoan CT19QS1 9.3 Xuất sắc 100 Xuất sắc Xuất sắc 8 8 079304007143 0111161909 Đông Á 2.304.000 

15 19511QS0096 Nguyễn Văn Tuấn CT19QS1 8.6 Giỏi 85 Tốt Giỏi 8 8 321760816 0110988248 Đông Á 2.112.000 

16 19511QS0419 Nguyễn Ngọc Trâm CT19QS1 8.6 Giỏi 83 Tốt Giỏi 8 8 079302025908 0111161983 Đông Á 2.112.000 
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17 19511QS0165 Trảo Thị Hồng Thắm CT19QS1 8.4 Giỏi 95 Xuất sắc Giỏi 8 8 052303000190 0111141767 Đông Á 2.112.000 

18 19511QS0377 Nguyễn Thị Thùy Linh CT19QS1 8.2 Giỏi 90 Xuất sắc Giỏi 8 8 038303003066 0111178943 Đông Á 2.112.000 

19 19511QS0328 Danh Dàn CT19QS1 8.2 Giỏi 89 Tốt Giỏi 8 8 364212515 0111161962 Đông Á 2.112.000 

20 19311KT0358 Nguyễn Thị Huệ CT19KT1 9.1 Xuất sắc 90 Xuất sắc Xuất sắc 8 8 241910409 0111141884 Đông Á 2.304.000 

21 20511CK0133 Nguyễn Xuân Hòe CT20CK1 8.9 Giỏi 91 Xuất sắc Giỏi 18 18 261365910 0108873011 Đông Á 3.696.000 

22 20511CK0270 Võ Văn Nhật CT20CK1 8.3 Giỏi 70 Khá Khá 18 18 264502878 0111343868 Đông Á 3.360.000 

23 20511CK0241 Trần Quốc CT20CK1 7.8 Khá 78 Khá Khá 18 18 206421154 0111343853 Đông Á 3.360.000 

24 20511OT0147 Hoàng Dục Anh CT20OT1 8.8 Giỏi 98 Xuất sắc Giỏi 13 13 079205026498 0111343759 Đông Á 3.432.000 

25 20511OT0036 Cao Ngọc Đẩm CT20OT1 8.3 Giỏi 100 Xuất sắc Giỏi 13 13 366234641 0111343637 Đông Á 3.432.000 

26 20511OT0050 Phạm Văn Phúc CT20OT1 8.0 Giỏi 94 Xuất sắc Giỏi 13 13 187882640 0111343648 Đông Á 3.432.000 

27 20511OT0152 Nguyễn Huỳnh Tấn Vũ CT20OT1 8.0 Giỏi 74 Khá Khá 13 13 272881986 0111343762 Đông Á  3.120.000 

28 20511DD0052 Lê Văn Phương CT20DD1 8.5 Giỏi 95 Xuất sắc Giỏi 15 16 038201003227 0111343650 Đông Á 3.696.000 

29 20311DD0242 Phan Đức Hùng CT20DD1 8.6 Giỏi 73 Khá Khá 15 15 261228530 0111343854 Đông Á 3.360.000 

Tổng cộng: Đ

Tổng cộng danh sách có 29 sinh viên.

NGƯỜI LẬP BẢNGHIỆU TRƯỞNG

Võ Long Triều Đặng Thị Tú TrâmNguyễn Thị Diễm Ý

TP. CÔNG TÁC CT - HSSVTP. TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

Cao Phước Kiên

75.384.000

(Bảy mươi lăm triệu ba trăm tám mươi bốn nghìn đồng./.)

2



HK
đóng 

HP

Số CMND
Xếp loại 

HT

Ngân 

hàng
Số tiền

Điểm 

RL

Xếp loại 

RL

Xếp loại 

HB

Số tín chỉ

Mã SV Họ & Tên Lớp
Số Tài 

khoản

Điểm 

HT
STT

Ghi 

chú

3


